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[bookmark: _1fob9te]Thời gian : 29/06- 14/7/2020 (2 tuần)



	Thời gian/ Chủ đề
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	GDÂN / Thể dục
	LQVT /KP
	KNS
	Tạo hình
	LQVH

	Tuần 1
 (Từ 29/06-03/07/2020)






	Âm nhạc

NH: Rock vầng trăng 
TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
	LQVT
Ôn bài học: Nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều dài của 2 đối tượng sử dụng đúng từ : dài hơn  - ngắn hơn
	KNS
Sắp xếp đồ dùng ngăn nắp theo trật tự

	Tạo hình
Xé dán: Con thuyền 




	LQVH 
Thơ: Mưa rơi 
( Dạy trẻ đọc thuộc thơ)

	Tuần 2
(Từ 06/7- 10/7/2020)
	Thể dục
- VĐCB : Ôn VĐ đi theo đường hẹp- Tung bắt bóng với cô
	Khám phá
Những dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm

	KNS
Cách đi bộ qua đuờng
	Tạo hình
Nặn con cá
	LQVH 
Truyện : Giọt nước tí xíu 

	Tuần 3
(Từ 13/7-14/72020)

	Âm nhạc
Ôn VĐMH : Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn
       NH : Em vẽ môi trường màu xanh
	LQVT
Ôn bài học: Đếm và nhận biết số lượng 5 trên đối tượng
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC HÈ KHỐI MGB 
THÁNG 7 NĂM HỌC 2019 – 2020
Thời gian : 15/7- 31/7/2020 (3 tuần)



	Thời gian/ Chủ đề
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Tuần 3
(Từ 15/7-17/72020)

	Sáng
	Kể chuyện sáng tạo
	Tiếng anh Eduplays
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé cắt dán con cua
- Kidmart
Ôn trò chơi: Biểu tượng con vịt
( Thuộc phần mềm Mi Lie)

	- KNS
Cùng nhau bảo vệ cây xanh
- Múa
Bé khởi động Tay, chân, bụng, lườn.
- Bé ôn học bài  “Mimion”
	- Tiếng anh Eduplay
Traffic light
(Đèn giao thông)
Cảm thụ âm nhạc
- Bé ôn tập biểu diễn  bài hát 
“Đếm ngón tay”
- Bé làm quen nhạc cụ 
“Trống cơm”

	
	Chiều
	- Thư viện

	
	- Tiếng anh Eduplay
Traffic light
(Đèn giao thông)
	- Montessori
 Khối hình học cơ bản
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé hoàn thiện tranh xé dán

	Tuần 4
Mùa hè của bé
(Từ 20/7-24/7/2020)
	Sáng
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	- Tiếng anh Eduplay
Story: I see my colors
(Câu chuyện: Bé thấy các màu)
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ cái ô
- Kidmart
Ôn trò chơi: Tìm hình đặc biệt(Thuộc phần mềm Bút chì thông minh)
	- KNS
Cùng vui, cùng chơi
- Múa
 Bé khởi động Tay, chân, bụng, lườn.
Bé học bài “Mẹ ơi tại sao”
	- Tiếng anh Eduplay
Story: I see my colors(Câu chuyện: Bé thấy các màu)
- Cảm thụ âm nhạc
Bé luyện thanh mở giọng.
Bé làm quen với nhạc cụ “Phách tre”

	
	Chiều
	- Lego
Xếp hình ngôi nhà
	- Gymkid
Trò chơi tập thể “Simon Says”
-Trò chơi liên hoàn:
+ Cưỡi ngựa trên trụ xốp
+Lộn xuôi trên đệm giảm chấn
+ Lăn vòng cao su trúng mục tiêu
	- Tiếng anh Eduplay
Story: I see my colors(Câu chuyện: Bé thấy các màu)
	- Montessori
Số và hạt( Bài 1)
	- Nghệ thuật tạo hình
- Bé vẽ cái ô

	Tuần 5
(  Từ 27/07- 31/7/2020)
	Sáng
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện sáng tạo theo đồ vật
	- Tiếng anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ cái áo
- Kidmart
 Ôn trò chơi: Tìm chữ cái
( Thuộc phần mềm Mi Lie)

	- KNS
Kỹ năng chải răng đúng cách
- Múa
 Bé ôn tập các động tác  khởi động.
Ôn tập biểu diễn bài  “Mimion” “Mẹ ơi tại sao”

	- Tiếng anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2
- Cảm thụ âm nhạc
Bé ôn các mẫu luyện thanh mở giọng .
Bé học bài hát 
“Yêu Hà Nội”
Bé vận dụng phách tre làm nhịp cho bài hát.

	
	Chiều
	- Thư viện
Kể chuyện: Tích chu
	
	- Tiếng anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2
	- Montessori
Bộ ghép hình quả cam
	- Nghệ thuật tạo hình
- Bé nặn tạo hình cái áo theo bài vẽ
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